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Học kỳ 
(Term) 

Tính chất Số tín 
chỉ 

(Credits) 

Tên Học phần 
(Course name) 

Bắt buộc 
(Compulsory) 

Tự chọn 
(Elective) 

 Học kỳ 1  19  

1  X  2 Đại cương văn hóa Việt Nam Introduction to Vietnamese Culture 

2  X  3 Văn phạm nâng cao Advanced Grammar 

3  X  2 Tin học trong kinh doanh Informatics in Business 

4  X  3 Kỹ năng nghe - nói trung cấp Intermediate Listening - Speaking 

5  X  3 Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy 

6  X  3 Kỹ năng đọc trung cấp Intermediate Reading 

7  X  3 Kỹ năng viết trung cấp Intermediate Writing 

 IIọc kỳ 2  18  

1  X  2 Nhập môn tâm lý học Introduction to Psychology 

2  X  3 Diễn thuyết trước công chúng Public Speaking 

3  X  3 Kỹ năng nghe - nói cao trung cấp Upper Intermediate Listening-Speaking 

4  X  2 Quản trị học Management 

5  X  2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin Marxist-Leninist Political Economics 

6  X  3 Kỹ năng đọc cao trung cấp Upper Intermediate Reading  

7  X  3 Kỹ năng viết cao trung cấp Upper Intermediate Writing 

 Học kỳ 3  20  

1  X  2 Phát triẻn bền vững Sustainable Development 

2  X  2 Tư duy thiết kế Desing Thinking 

3  X  3 Marketing căn bản Principles of Marketing 

4  X  2 Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism 

5  X  3 Kỹ năng nghe - nói nâng cao 1 Advanced Listening - Speaking 1 

6  X  3 Kỹ năng đọc nâng cao 1 Advanced Reading 1 

7  X  3 Kỹ năng viết nâng cao 1 Advanced Writing 1 

8  X  2 Tiếng Việt thực hành Vietnemese in Use 

 Học kỳ 4  20  

1  X  3 Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh 
doanh 

English for Business Studies 
 

2  X  3 Giao tiếp kinh doanh liên văn hóa Intercultural Business Communication 
 3  X  2 Tư tưởng Hô Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology 

4  X  3 Kỹ năng nghe - nói nâng cao 2 Advanced Listening - Speaking 2 

5  X  3 Kỹ năng đọc nâng cao 2 Advanced Reading 2 

6  X  3 Ngữ âm - Âm vị học Phonetics - Phonology 

7   Chọn 1 
trong 2 

3 Văn hóa Anh - Mỹ British -American Cultures 

8   3 Văn học Anh – Mỹ British -American Literatures 

 Học kỳ 5  22  

1  X  2 Lịch sừ Đảng Cộng sản Việt Nam History of Vietnamese Communist Party 

2  X  3 Phương pháp nghiên cứu trong 
ngôn ngữ 

Research Methodology in Applied Linguistics 

3  X  3 Kinh doanh quốc tế International Business 

4  X  2 Kỹ năng mềm Soft Skills 

5  X  3 Hình thái - Cú pháp học Morphology - Syntax 

6  X  3 Kỹ năng viết nâng cao 2 Advanced Writing 2 

7  X  3 Ngữ nghĩa học Semantics 

8  X  3 Biên dịch thương mại Business Translation 
  Học kỳ 6  16  

1  X  3 Phiên dịch thương mại Business Interpretation 

2  X  3 Luật Kinh doanh The Legal Environment of Business 

3  X  3 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị English for Management  



4  X  1 Khởỉ nghiệp kinh doanh Entrepreneurship 

5   
Chọn 1 
trong 2 

3 Quản trị xuất nhập khẩu Import - Export Management 

6   3 Quản trị nguồn nhân lực Human Resources Management 

7   

Chọn 1 
trong 2 

3 Tiêng Anh chuyên ngành Logistics English for Logistics 

8   3 Tiêng Anh chuyên ngành Du lịch và 
Khách sạn 

English for Tourism and Hospitality 

 Hoc kỳ 7  10  

1  X  10 Khóa luận tốt nghiệp Internship, graduation report, or enterprise 
semester 

 
 
 
 


